	      TRƯỜNG THCS GIA THỤY

                 TỔ XÃ HỘI

Năm học 2021-2022


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6
Tuần 25 – Tiết 40
Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày kiểm tra: 8/03/2022



 Chọn phương án đúng cho những câu sau:

Câu 1: Vào khoảng thế kỉ VII TCN, nhà nước nào đã ra đời trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay?
A. Văn Lang.                                     B. Âu Lạc. 

C. Chăm-pa.                                      D. Phù Nam.
Câu 2: Đứng đầu nước Văn Lang là
A. Hùng Vương.

B. An Dương Vương.

C. Cao Lỗ.

D. Triệu Đà.

Câu 3: Dưới thời Văn Lang, đứng đầu mỗi bộ là
A. Quan lang.                                     B. Lạc tướng.
C. Lạc hầu.                                         D. Bồ chính.
Câu 4: Thành Cổ Loa - kinh đô của nước Âu Lạc nay thuộc khu vực:

A. Đông Anh, Hà Nội.
B. Hoa Lư, Ninh Bình.
C. Đống Đa, Hà Nội.
D. Phong Châu, Phú Thọ.
Câu 5: Theo em, sự ra đời của nhà nước Văn Lang đã đặt nền tảng cho sự hình thành truyền thống gì của người Việt?
A. Đoàn kết.
B. Trọng nghĩa khí.
C. Chống ngoại xâm.
D. Trọng văn.

Câu 6: Sau khi lên ngôi, vua Hùng chia cả nước làm
A. 15 bộ.
B. 15 tỉnh.
C. 15 đạo.
D. 15 chiềng, chạ.
Câu 7: Hoạt động sản xuất chính của cư dân Văn Lang là gì?
A. Săn bắt thú rừng.                              B. Trồng lúa nước.
C. Đúc đồng.                                         D. Làm đồ gốm.
Câu 8: Phạm vi lãnh thổ của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Nam Trung Bộ.
B. Nam Bộ.
C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Câu 9: Bài học lớn nhất cho đời sau trước thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống Triệu Đà xâm lược là gì?

A.  Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt.

B. Tinh thần đoàn kết, quân dân trên dưới một lòng.

C. Đề cao tinh thần cảnh giác trước kẻ thù.

D. Tinh thần yêu nước và quyết tâm chống giặc.

Câu 10: Ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm vào

A. ngày mồng 9 tháng 3 âm lịch hàng năm. 

B. ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. 

C. ngày mồng 3 tháng 10 âm lịch hàng năm. 

D. ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Câu 11: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang?
A. Quyền lực được tập trung tối đa vào trong tay Hùng Vương.
B. Tiềm tàng nguy cơ chia rẽ, cát cứ ở các chiềng, chạ.
C. Tổ chức theo mô hình quân chủ, đơn giản, sơ khai.
D. Tổ chức đơn giản, chưa khoa học.
Câu 12: Hàng năm, lễ hội giỗ tổ Hùng Vương diễn ra ở đâu?

A. Di tích lịch sử cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).
B. Chùa Trấn Quốc (Hà Nội).
C. Đền Hùng (Phú Thọ).
D.Chùa Một Cột (Hà Nội).
Câu 13: Địa danh nào dưới đây không phải là trị sở của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc?

A. Thành Cổ Loa.                                                                 B. Thành Luy Lâu.          

C. Thành Tống Bình.                                                            D. Thành Đại La.
Câu 14: Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp quận?

A. Thái thú.

B. Thứ sử.

C. Huyện lệnh.

D. Tiết độ sứ.

Câu 15: Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc?

A. Nghề rèn sắt.                                                                  B. Nghề đúc đồng.
C. Nghề làm giấy.                                                                D. Nghề làm gốm.
Câu 16: Ý nào dưới đây không thể hiện đúng chính sách cai trị về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Chiếm ruộng đất của Âu Lạc lập thành ấp, trại.

B. Áp đặt chính sách tô, thuế nặng nề.

C. Cho phép nhân dân bản địa sản xuất muối và sắt.

D. Bắt nhân dân ta cống nạp các sản vật quý trên rừng dưới biển.

Câu 17: Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là:
A. Bóc lột tô thuế. 
B. Cống nạp nặng nề.
C. Đồng hoá nhân dân ta.
D. Chia ra để trị.
Câu 18: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta từ năm 179 TCN đến trước thế kỉ X là gì?
A. Bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
B. Chế độ phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển.
C. Sự hình thành và phát triển của nhà nước Âu Lạc.
D. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của người Việt.
Câu 19: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?
A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông.
B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta.
C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta.
Câu 20: Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử Việt Nam?
A. Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân Hán xâm lược.
B. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
C. Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa.
D. Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa.

Câu 21: Sau khi giành thắng lợi, Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu?
A. Luy Lâu.
B. Cổ Loa.
C. Mê Linh.
D. Hát Môn.
Câu 22: Vì sao Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa?

A. Mở rộng bờ cõi.






B. Trả thù nhà, đền nợ nước. 

C. Rửa hận.                            






D. Muốn xưng vương nước Nam.

Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) đã

A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

C. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.

D. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.

Câu 24: Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì? 
A. Khẳng định tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta.
B. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng.
C. Thể hiện sự phát triển của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
D. Thể hiện vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.
Câu 25: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào

A. 11 giờ trưa.

B. 14 giờ trưa.

C. 12 giờ trưa.

D. 13 giờ trưa.

Câu 26: Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?

A. Ẩm kế.

B. Áp kế.

C. Nhiệt kế.

D. Vũ kế.

 Câu 27: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Áp kế.

B. Nhiệt kế.

C. Vũ kế.

D. Ẩm kế.

Câu 28: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm

A. 2 giờ, 8 giờ, 15 giờ, 21 giờ.

B. 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 19 giờ.

C. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 20 giờ.

D. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.

Câu 29: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng

A. chí tuyến.

B. ôn đới.

C. Xích đạo.

D. cận cực.

Câu 30: Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng

A. tăng.

B. không đổi.

C. giảm.

D. biến động.

Câu 31: Nhận định nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?

A. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.

B. Mưa rất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.

C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.

D. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.

Câu 32: Giả sử có một ngày ở thành phố Y, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 170C, lúc 5 giờ được 260C, lúc 13 giờ được 370C và lúc 19 giờ được 320C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?

A. 260C.

B. 290C.

C. 270C.

D. 280C.

Câu 33: Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 34: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?

A. Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời rất nhỏ.

B. Lượng mưa trung bình từ 1000 - 2000 mm. 

C. Gió Tín phong thổi thường xuyên quanh năm.

D. Nắng nóng quanh năm và nền nhiệt độ cao.

Câu 35: Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra

A. ở một địa phương trong một thời gian ngắn nhất định.

B. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng tự nhiên.

C. trong một thời gian dài ở một nơi nhất định.

D. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.

Câu 36: Các mùa trong năm thể hiện rất rõ ở đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới.

B. Cận nhiệt đới.

C. Ôn đới.

D. Hàn đới.

Câu 37: Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng?

A. Tây ôn đới. 

B. Gió mùa.

C. Tín phong.

D. Đông cực.

Câu 38: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất?

A. Cận nhiệt.

B. Nhiệt đới.

C. Cận nhiệt đới.

D. Hàn đới.

Câu 39: Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào sau đây?

A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.

B. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

D. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

Câu 40: Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là

A. nhiệt độ Trái Đất tăng.

B. số lượng sinh vật tăng.

C. mực nước ở sông tăng.

D. dân số ngày càng tăng.
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Chọn phương án đúng cho những câu sau:

Câu 1: Vào khoảng thế kỉ VII TCN, nhà nước nào đã ra đời trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay?
A. Văn Lang.                                     B. Âu Lạc. 

C. Chăm-pa.                                      D. Phù Nam.
Câu 2: Đứng đầu nước Âu Lạc là
A. Hùng Vương.

B. An Dương Vương.

C. Cao Lỗ.

D. Triệu Đà.

Câu 3: Dưới thời Văn Lang, đứng đầu mỗi chiềng, chạ gọi là gì?
A. Quan lang.
B. Lạc tướng.
C. Lạc hầu.
D. Bồ chính.
Câu 4: Thành Cổ Loa - kinh đô của nước Âu Lạc nay thuộc khu vực:

A. Đông Anh, Hà Nội.

B. Hoa Lư, Ninh Bình.

C. Đống Đa, Hà Nội.

D. Phong Châu, Phú Thọ.

Câu 5: Theo em, sự ra đời của nhà nước Văn Lang đã đặt nền tảng cho sự hình thành truyền thống gì của người Việt?
A. Đoàn kết.
B. Trọng nghĩa khí.
C. Chống ngoại xâm.
D. Trọng văn.

Câu 6: Sau khi lên ngôi, vua Hùng chia cả nước làm
A. 15 bộ.
B. 15 tỉnh.
C. 15 đạo.
D. 15 chiềng, chạ.
Câu 7: Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa của người Việt cổ thời Văn Lang là
A. đồ gốm tráng men .                              B. trống đồng.
C. rìu sắt.                                                   D. rìu đá mài toàn thân.
Câu 8: Phạm vi lãnh thổ của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Nam Trung Bộ.

B. Nam Bộ.

C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Câu 9: Bài học lớn nhất cho đời sau trước thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống Triệu Đà xâm lược là gì?

A.  Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt.

B. Tinh thần đoàn kết, quân dân trên dưới một lòng.

C. Đề cao tinh thần cảnh giác trước kẻ thù.

D. Tinh thần yêu nước và quyết tâm chống giặc.

Câu 10: Ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm vào

A. ngày mồng 9 tháng 3 âm lịch hàng năm. 

B. ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. 

C. ngày mồng 3 tháng 10 âm lịch hàng năm. 

D. ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Câu 11: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang?
A. Quyền lực được tập trung tối đa vào trong tay Hùng Vương.
B. Tiềm tàng nguy cơ chia rẽ, cát cứ ở các chiềng, chạ.
C. Tổ chức theo mô hình quân chủ, đơn giản, sơ khai.
D. Tổ chức đơn giản, chưa khoa học.
Câu 12: Hàng năm, lễ hội giỗ tổ Hùng Vương diễn ra ở đâu?

A. Di tích lịch sử cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

B. Chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

C. Đền Hùng (Phú Thọ).

D.Chùa Một Cột (Hà Nội).

Câu 13: Địa danh nào dưới đây không phải là trị sở của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc?

A. Thành Cổ Loa.                                                                 B. Thành Luy Lâu.          

C. Thành Tống Bình.                                                            D. Thành Đại La.
Câu 14: Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp châu?

A. Thái thú.

B. Thứ sử.

C. Huyện lệnh.

D. Tiết độ sứ.

Câu 15: Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc?

A. Nghề rèn sắt.                                                                  B. Nghề đúc đồng.
C. Nghề làm giấy.                                                               D. Nghề làm gốm.
Câu 16: Ý nào dưới đây không thể hiện đúng chính sách cai trị về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Chiếm ruộng đất của Âu Lạc lập thành ấp, trại.

B. Áp đặt chính sách tô, thuế nặng nề.

C. Cho phép nhân dân bản địa sản xuất muối và sắt.

D. Bắt nhân dân ta cống nạp các sản vật quý trên rừng dưới biển.

Câu 17: Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là:
A. Bóc lột tô thuế.
B. Cống nạp nặng nề.
C. Đồng hoá nhân dân ta.
D. Chia ra để trị.
Câu 18: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta từ năm 179 TCN đến trước thế kỉ X là gì?
A. Bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
B. Chế độ phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển.
C. Sự hình thành và phát triển của nhà nước Âu Lạc.
D. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của người Việt.
Câu 19: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?
A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông.
B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta.
C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta.
Câu 20: Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử Việt Nam?
A. Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân Hán xâm lược.
B. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
C. Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa.
D. Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa.

Câu 21: Sau khi giành thắng lợi, Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu?
A. Luy Lâu.
B. Cổ Loa.
C. Mê Linh.
D. Hát Môn.
Câu 22: Vì sao Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa?

A. Mở rộng bờ cõi.






B. Trả thù nhà, đền nợ nước.
C. Rửa hận.                            






D. Muốn xưng vương nước Nam.

Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) đã

A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

C. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.

D. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.

Câu 24: Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì? 
A. Khẳng định tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta.
B. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng.
C. Thể hiện sự phát triển của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
D. Thể hiện vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.
Câu 25: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào

A. 11 giờ trưa.

B. 14 giờ trưa.

C. 12 giờ trưa.

D. 13 giờ trưa.

Câu 26: Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?

A. Ẩm kế.

B. Áp kế.

C. Nhiệt kế.

D. Vũ kế.

 
Câu 27: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Áp kế.

B. Nhiệt kế.

C. Vũ kế.

D. Ẩm kế.

Câu 28: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm

A. 2 giờ, 8 giờ, 15 giờ, 21 giờ.

B. 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 19 giờ.

C. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 20 giờ.

D. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.

Câu 29: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng

A. chí tuyến.

B. ôn đới.

C. Xích đạo.

D. cận cực.

Câu 30: Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng

A. tăng.

B. không đổi.

C. giảm.

D. biến động.

Câu 31: Nhận định nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?

A. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.

B. Mưa rất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.

C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.

D. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.

Câu 32: Giả sử có một ngày ở thành phố Y, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 170C, lúc 5 giờ được 260C, lúc 13 giờ được 370C và lúc 19 giờ được 320C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?

A. 260C.

B. 290C.

C. 270C.

D. 280C.

Câu 33: Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 34: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?

A. Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời rất nhỏ.

B. Lượng mưa trung bình từ 1000 - 2000 mm. 

C. Gió Tín phong thổi thường xuyên quanh năm.

D. Nắng nóng quanh năm và nền nhiệt độ cao.

Câu 35: Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra

A. ở một địa phương trong một thời gian ngắn nhất định.

B. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng tự nhiên.

C. trong một thời gian dài ở một nơi nhất định.

D. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.

Câu 36: Các mùa trong năm thể hiện rất rõ ở đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới.

B. Cận nhiệt đới.

C. Ôn đới.

D. Hàn đới.

Câu 37: Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng?

A. Tây ôn đới. 

B. Gió mùa.

C. Tín phong.

D. Đông cực.

Câu 38: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất?

A. Cận nhiệt.

B. Nhiệt đới.

C. Cận nhiệt đới.

D. Hàn đới.

Câu 39: Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào sau đây?

A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.

B. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

D. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

Câu 40: Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là

A. nhiệt độ Trái Đất tăng.

B. số lượng sinh vật tăng.

C. mực nước ở sông tăng.

D. dân số ngày càng tăng.
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